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 Ngành : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ
 Chuyên ngành: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 Ngày thi :         /       / 2015
Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )

NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2,0 điểm)
	a) Công dụng của linh kiện 

RB: Phân cực cho chân B của transistor

RC: Điện trở hạn dòng cho LED

T: Khóa điện tử
	0.25

0.25

0.25

	
	b) Trình bày trạng thái của transistor và led khi K mở và K đóng 

- Khi K mở: T không dẫn, đèn LED không sáng

- Khi K đóng: T dẫn bão hòa, đèn LED sáng
	0.25

0.25

	
	c) Tính  VE , VB , VC
VE = 0 (chân E nối mass)

VB = VBE =0,6V 

VC = VCE = 0,1V

	0.25

0.25

0.25

	Câu 2

(2,0 điểm)
	·  Số FF cần thiết để đếm Modulo 7 là 23  > 7 trong đó 3 là số FF
	0.25

	
	· Với 3 FF ta có 23 = 8 trạng thái mà ta chỉ dùng có 7 trạng thái, ta dùng phương pháp hồi tiếp từ ngõ ra về ngõ CLR để bỏ 1 trạng thái.
	0.25

	
	· Vẽ thiếu ký hiệu, chú thích, thiếu trạng thái (-0.25 / chi tiết thiếu)
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	Bảng trạng thái: 
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	Câu 3

(2,0 điểm)
	· Lập trình cho PLC Siemens
	

	
	[image: image9.png]File Edt View PLC Debug Tools Windows Help

|[n=8 8n i melo BH 2

u B> e @R ss68s

-]

RE AR (B e

50 CHTR_Dtic_SR22(CPU 22 REL
Program Block
ATk MAIN (DB1)
4Tk SBR_0(SBRO)
ATF INT_D(INTO)
Syrmbol Tatle
Status Chat
25 DataBlock
53 System Block
B Coss Refeence
B Commicstons
Instctons
Favortes

BiLogic

Floaling Point Math
Integer Math

Mave

28 Liies

Cal Subroutines

Toals “ il

2o 4bof

Network 5
Moo

Network 7
100

Network 8

MAIN £ SBR_0 AINT 0/





	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.5

0.25



	
	· Lập trình cho PLC Omron
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	Câu 4

(2,0 điểm)

	* Sơ đồ thay thế tương đương để tính tổn thất điện áp (hình vẽ chỉ tính điểm khi ghi đủ số liệu)
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	* Điện trở và điện kháng thay thế trên từng đoạn đường dây khi tính tổn thất điện áp:
(0,25đ)
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	Tổn thất điện áp trên từng nhánh:
 (0,75đ)
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	0,5

0,5

	
	* Tổn thất điện áp lớn nhất trên đường dây:
(0,25đ)
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* Kiểm tra điều kiện truyền tải:
(0,25đ)
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Vậy tổn thất điện áp trên đường dây vượt quá trị số tổn thất cho phép nên đường dây không đáp ứng được yêu cầu truyền tải
	0,25

0,25

	Câu 5

(2,0 điểm)
	a. Nguyên lý hoạt động:
	1.5

	
	Nhấp máy thuận:
	0.5

	
	· Gạt tay gạt B4 về bên phải (2), đóng CB ba pha B1, nhấn nút KHT(9, 10), tiếp điểm của nút nhấn KHT(8, 11) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P​1(10, 2) dòng điện đi theo đường (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, P1, 2), tác động các tiếp điểm P1(24, 25) hở ra ngăn không cho cuộn dây ly hợp điện từ (M có điện, tiếp điểm P1(8, 9) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây contactor P1(10, 2) và cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Pb(9, 2), dòng điện đi theo đường (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, P1, 2), đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính của contactor P1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) đóng lại cấp nguồn điện ba pha cho động cơ M2 quay nhẹ theo chiều thuận.
	0.25

	· 
	· Tuy nhiên khi cuộn dây rơle thời gian Pb(9, 2) có điện, tác động tiếp điểm Pb(23, 24) đóng lại nhưng cuộn dây ly hợp điện từ (M không có điện,  tiếp điểm Pb(10, 11) hở ra làm cuộn dây contactor P1(10, 2) mất điện, tác động các tiếp điểm chính P1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) hở ra ngắt điện ba pha đưa vào động cơ M2, đồng thời khi đó tiếp điểm P1(8, 9) hở ra làm cuộn dây rơle thời gian Pb(9, 2) mất điện và bắt đầu tính thời gian, tiếp điểm P1(24, 25) đóng lại kết hợp với tiếp điểm Pb(23, 24) đã đóng trước đó cấp điện một chiều cho cuộn dây ly hợp điện từ (M để hãm cổ trục động cơ M2, sau thời gian chỉnh định tiếp điểm của rơle thời gian Pb(23, 24) hở ra ngắt điện qua bộ ly hợp điện từ, kết thúc quá trình hãm, quá trình nhấp máy thuận kết thúc.
	0.25

	
	Vận hành động cơ trục chính M2 chạy thuận: 
	0.5

	
	Gạt B4 về vị trí phải (2) để chọn chiều quay thuận cho động cơ trục chính M2, đóng CB ba pha B1. Nhấn nút KHn1(8, 9), tiếp điểm nút ấn KHn1(8, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor P1(10, 2), dòng điện đi theo đường (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, P1, 2), tác động các tiếp điểm P1(24, 25) hở ra ngăn không cho cuộn dây ly hợp điện từ (M có điện, tiếp điểm P1(8, 9) đóng lại để duy trì điện chạy qua cuộn dây contactor P1(10, 2) khi thả nút ấn KHn1 ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính  P1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) đóng lại, động cơ M2 được cấp điện và quay theo chiều thuận.
	

	
	Dừng hãm động cơ trục chính M2
	0.5

	
	Động cơ M2 đang quay chiều thuận, dừng động cơ M2 ta phải ấn nút KHC(7, 8), tiếp điểm nút ấn KHC(7, 8) hở ra làm cuộn dây cuộn dây contactor P1(10, 2) và cuộn dây rơle thời gian Pb(9, 2) mất điện, tiếp điểm P1(8, 9) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm P1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) hở ra, động cơ M2 ngắt ra khỏi lưới điện, đồng thời tiếp điểm P1(24, 25) đóng lại kết hợp với tiếp điểm Pb(23, 24) đã đóng trước đó nên bộ ly hợp điện từ (M có điện, đưa phanh hãm tác động lên cổ trục động cơ để dừng nhanh động cơ M2. Sau một thời gian định trước, tiếp điểm Pb(23, 24) hở ra làm cho bộ ly hợp điện từ (M mất điện, kết thúc quá trình hãm động cơ M2
	

	
	b. Phân tích hư hỏng
	0.5

	
	Nguyên nhân: Bộ dây stator động cơ M1 bị cháy (bị chập các vòng dây)
	0.25

	
	Khắc phục: Quấn lại bộ dây stator động cơ M1
	0.25

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)

	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
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